
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Căn số TT3 – 03 Nhà biệt thự liền kề Khu nhà ở xã hội  IEC, Đường Trần Thủ Độ , 
Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC TRƯƠNG LỘC

0110166738

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC 
TRƯƠNG LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG LOC MEDICAL SERVICE AND 
EDUCATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0387891990
Email: Ytevagiaoductruongloc2022@g

mail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh

8299

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục

8560

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

7. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết: Dịch vụ tiêm chủng

8691(Chính)

8. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

9. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như:
+ Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua 
hình ảnh khác,
+ Phòng thí nghiệm phân tích máu

8699

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

13. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

14. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1Ô THỊ THUỲ 
TRANG

Việt 
Nam

Tiểu khu 6, Thị Trấn 
Chợ Rã, Huyện Ba 
Bể, Tỉnh Bắc Kạn, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 006195003495

2TRƯƠNG 
VĂN LỘC

Việt 
Nam

Thôn Sở Hạ, Xã Ninh 
Sở, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.500.000.000 70,000 040091041720

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040091041720
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Sở Hạ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Sở Hạ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG VĂN LỘC Nam

24/11/1991 Kinh Việt Nam

22/11/2021  Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã  
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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